
Văn phòng Đào tạo Quốc tế

Chương trình Kỹ sư Việt - Nhật

ĐVT: VNĐ

STT HỌ TÊN MSSV LỚP
ĐIỂM TB 

THÁNG 06/2020

CÓ ĐIỂM 

TP/TỔNG < 50

 LOẠI 

HỌC BỔNG

TIỀN 

KHEN THƯỞNG

v Khóa 1

1 Nguyễn Văn An 1710435 1A 92 Không Giỏi 500,000                  

2 Huỳnh Trần Khánh Tường 1713881 1A 97 Không Giỏi 500,000                  

3 Trương Gia Bảo 1710019 1A 94 Không Giỏi 500,000                  

4 Nguyễn Thanh Trúc Đào 1710921 1A 94 Không Giỏi 500,000                  

5 Huỳnh Hữu Nghĩa 1712313 1B 90 Không Giỏi 500,000                  

6 Cao Thành Nhân 1710214 1C 99 Không Xuất sắc 1,000,000               

7 Phạm Văn Tâm 1710279 1C 92 Không Giỏi 500,000                  

v Khóa 2

8 Nguyễn Ngọc Cúc Phương 1712724 2A 96 Không Giỏi 500,000                  

9 Lê Quốc Phú 1911848 2A 93 Không Giỏi 500,000                  

10 Trần Đình Đăng Khoa 1810248 2A 91 Không Giỏi 500,000                  

11 Hồ Mai Quốc Thiện 1810537 2B 94 Không Giỏi 500,000                  

v Khóa 3

12 Nguyễn Tiến Đạt 1911019 3B 90 Không Giỏi 500,000                  

13 Nguyễn Việt Khánh Trình 1912303 3B 98 Không Xuất sắc 1,000,000               

DANH SÁCH KHEN THƯỞNG SINH VIÊN
THÁNG 06/2020 - CHƯƠNG TRÌNH KỸ SƯ VIỆT - NHẬT
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14 Ngô Quang Nhật 1910412 3C 94 Không Giỏi 500,000                  

15 Võ Thái Dương 1912995 3C 90 Không Giỏi 500,000                  

16 Văn Thành Thuận 1912162 3D 90 Không Giỏi 500,000                  

9,000,000               Tổng khen thưởng tháng 06/2020

Bằng chữ: Chín triệu đồng  

Trưởng Văn phòng Đào tạo Quốc tế

TS. ĐẶNG ĐĂNG TÙNG


